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Mã số học phần: 7090406
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2. Đơn vị quản lý học phần : Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
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2. ThS. Nguyễn Duy Chỉnh
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2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:  7090430  ( Nguyên lý máy )
3.2. Môn học học trước:

4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
Sau khi kết thúc môn học sinh viên cần nắm được :

4.1.1 Các khái niệm cơ bản trong thiết kế chi tiết máy
4.1.2 Các phương pháp lắp ghép và chi tiết ghép
4.1.3 Các hệ thống truyền động cơ khí cơ bản : Truyền động đai, truyền động xích, truyền động bánh răng, truyền động trục vít bánh vít, trục, ổ trục, ổ trượt, hệ thống bôi trơn và làm mát, lò xo, khớp nối.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
Kết thúc môn học sinh viên có những kỹ năng sau :

4.2.1 Phân tích được các bước thiết kế máy và chỉ tiêu thiết kế máy.
4.2.2 Lựa chọn, thiết kế các mối lắp ghép chi tiết máy.
4.2.3 Thiết kê, lựa chọn các hệ thống truyền động cơ khí điển hình.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp cho sinh viên cơ sở về thiết kế máy như : Quá trình thiết kế và các chỉ tiêu thiết kế; truyền dẫn cơ khí trong máy; các chi tiết ghép; truyền động đai; truyền động xích; truyền động bánh răng; truyền động trục vít; trục; ổ trượt; hệ thống bôi trơn và làm mát; lò xo; khớp nối.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy. 
	3
	4.1.1

4.2.1

	1.1.
	Tải trọng tác động vào chi tiết máy.
	
	

	1.1.1
	Tải trọng tĩnh.
	
	

	1.1.2.
	Tải trọng động.
	
	

	1.1.3
	Tải trọng va đập.
	
	

	1.2.
	ứng suất trong chi tiết máy.
	
	

	1.2.1.
	ứng suất tĩnh.
	
	

	1.2.2.
	ứng suất động có chu kỳ.
	
	

	1.3.
	Những chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.
	
	

	1.3.1.
	Độ bền.
	
	

	1.3.2.
	Độ cứng.
	
	

	1.3.3.
	Độ mòn
	
	

	1.3.4.
	Độ chịu nhiệt
	
	

	1.3.5.
	Độ chịu chấn động.
	
	

	Chương 2
	Mối ghép bằng đinh tán.
	2
	4.1.2

4.2.2

	2.1.
	Khái niệm: 
	
	

	2.2.
	Tính mối ghép chắc
	
	

	2.3
	ứng suất cho phép
	
	

	Chương 3
	Mối ghép bằng hàn
	2
	4.1.2

4.2.2

	3.1.  
	Khái niệm: Giới thiệu, phân loại, ưu nhược điểm.
	
	

	3.2.  
	Tính mối hàn giáp mối
	
	

	3.3.
	Tính mối hàn chồng.
	
	

	3.4.
	Tính mối hàn góc
	
	

	Chương 4   
	Mối ghép bằng ren.
	2
	4.1.2

4.2.2

	4.1.  
	Khái niệm.
	
	

	4.2.
	Các chi tiết trong mối ghép ren.
	
	

	4.3.  
	Tính mối ghép bu-lông đơn (chịu lực, chịu mô men)
	
	

	4.4
	Tính mối ghép nhóm bu-lông.
	
	

	Chương 5
	 Mối ghép bằng then và then hoa. 
	2
	4.1.2

4.2.2

	5.1.
	Mối ghép bằng then: 
	
	

	5.2.
	Mối ghép then hoa 
	
	

	Chương 6
	
          Mối ghép có độ dôi
	2
	4.1.2

4.2.2

	6.1
	
Khái niệm
	
	

	6.2
	
Tính súc bền mối ghép
	
	

	Chương 7  
	Bộ truyền đai
	4
	4.1.3

4.2.3

	7.1
	Khái niệm chung về bộ truyền đai
	
	

	7.2
	lực và ứng suất trong dây đai.
	
	

	7.3
	Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai.
	
	

	7.4
	Tính sức bền bộ truyền đai dẹt, đai thang
	
	

	7.5
	Trình tự thiết kế bộ truyền đai dẹt và đai thang.
	
	

	Chương 8
	Bộ truyền bánh ma sát. 
	2
	4.1.3

4.2.3

	8.1.
	Khái niệm :
	
	

	8.2.
	Vận tốc và tỷ số truyền của bộ truyền.
	
	

	8.3.
	Tính sức bền bánh ma sát hình trụ.
	
	

	8.4.
	Tính sức bền bánh ma sát hình nón.
	
	

	Chương 9
	: Bộ truyền bánh răng
	5
	4.1.3

4.2.3

	9.1
	Khái niệm
	
	

	9.2
	Khái niệm về lực, ứng suất  tại khu vực ăn khớp và tải trọng tính
	
	

	9.3.
	Các dạng hỏng của bộ truyền bánh răng, và các biện pháp khắc phục.
	
	

	9.4
	Tính sức bền bánh răng thân khai hình trụ răng thẳng.
	
	

	9.4.1.
	Thông số hình học chính. 
	
	

	9.4.2.
	Tải trọng 
	
	

	9.4.3.
	Tính theo sức bền tiếp xúc.
	
	

	9.4.4.
	Tính theo sức bền uốn.
	
	

	9.5
	Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
	
	

	9.6.
	Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng.
	
	

	9.7
	Trình tự thiết kế các bộ truyền bánh răng.
	
	

	9.8  
	Giới thiệu bánh răng trụ chéo.
	
	

	Chương 10     
	Bộ truyền bánh vít- trục vít 
	4
	4.1.3

4.2.3

	10.1.
	Khái niệm chung 
	
	

	10.2.
	Sự hình thành trục vít 
	
	

	10.3.
	Thông số hình học và động học
	
	

	10.4.
	Tải trọng tác dụng.
	
	

	10.5.
	Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
	
	

	10.6.
	Tính sức bền bộ truyền .
	
	

	Chương 11  
	Bộ truyền xích
	4
	4.1.3

4.2.3

	11.1.
	Khái niệm chung
	
	

	11.2.
	Các chi tiết trong bộ truyền xích.
	
	

	11.3.
	Các thông số hình học và động học của bộ truyền xích.
	
	

	11.4.
	Tính chọn xích. 
	
	

	11.5.
	Lực tác dụng trong bộ truyền xích
	
	

	11.6.
	Trình tự thiết kế bộ truyền xích.
	
	

	Chương12
	     Bộ truyền vít- đai ốc 
	2
	4.1.3

4.2.3

	12.1
	Khái niệm: Kết cấu, ưu nhược điểm,phạm vi sử dụng
	
	

	12.2.
	Động học  bộ truyền vít-đai ốc
	
	

	12.3
	. Tính sức bền bộ truyền.
	
	

	Chương 13.
	Trục
	4
	4.1.3

4.2.3

	13.1.  
	Khái niệm : 
	
	

	13.2.  
	Thiết kế trục:
	
	

	13.3.
	Khái niệm về độ cứng của trục. 
	
	

	Chương 14
	.  ổ lăn.
	2
	4.1.3

4.2.3

	14.1  
	Khái niệm :
	
	

	14.2.
	Phương pháp tính chọn ổ lăn:
	
	

	Chương 15.       
	ổ trượt.
	2
	4.1.3

4.2.3

	15.1.
	Khái niệm:
	
	

	15.2.
	Nguyên lý bôi trơn thuỷ động. 
	
	

	15.3.
	Khả năng tải của ổ.
	
	

	15.4
	Tính ổ trượt: 
	
	

	Chương 16.        
	Khớp nối   
	2
	4.1.3

4.2.3

	16.1
	Khái niệm 
	
	

	16.2.
	Khớp nối cứng
	
	

	16.3.
	Khớp nối mềm
	
	

	16.4.
	Ly hợp
	
	

	Chương 17           
	Lò xo
	2
	4.1.3

4.2.3

	17.1
	Giới thiệu, Phân loại các loại lò xo
	
	

	17.2
	Tính lò xo chịu kéo nén.
	
	


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.

- Tham quan thực hành các máy móc thiết bị tại xưởng cơ khí, PTN bộ môn KTCK .
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết ( 60 phút )
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết ( 90  phút).

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Trọng Hiệp – Chi Tiết Máy -  Nhà xuất bản Đại học 1990 (Tập 1 và 2)
[2]. Phạm Tuấn – Bài giảng chi tiết máy - Trường Đại học Mỏ-Địa chất 2000.

[3]. Bùi Xuân Liêm – Nguyên lý máy – NXB Giáo dục,1992.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1
	Những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy. 
	3
	0
	0
	Tài liệu [1] chương 1,2

	
	1.1.
	Tải trọng tác động vào chi tiết máy.
	
	
	
	

	
	1.1.1
	Tải trọng tĩnh.
	
	
	
	

	
	1.1.2.
	Tải trọng động.
	
	
	
	

	
	1.1.3
	Tải trọng va đập.
	
	
	
	

	
	1.2.
	ứng suất trong chi tiết máy.
	
	
	
	

	
	1.2.1.
	ứng suất tĩnh.
	
	
	
	

	
	1.2.2.
	ứng suất động có chu kỳ.
	
	
	
	

	
	1.3.
	Những chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy.
	
	
	
	

	
	1.3.1.
	Độ bền.
	
	
	
	

	
	1.3.2.
	Độ cứng.
	
	
	
	

	
	1.3.3.
	Độ mòn
	
	
	
	

	
	1.3.4.
	Độ chịu nhiệt
	
	
	
	

	
	1.3.5.
	Độ chịu chấn động.
	
	
	
	

	2
	Chương 2
	Mối ghép bằng đinh tán.
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 4

	
	2.1.
	Khái niệm: 
	
	
	
	

	
	2.2.
	Tính mối ghép chắc
	
	
	
	

	
	2.3
	ứng suất cho phép
	
	
	
	

	3
	Chương 3
	Mối ghép bằng hàn
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 5

	
	3.1.  
	Khái niệm: Giới thiệu, phân loại, ưu nhược điểm.
	
	
	
	

	
	3.2.  
	Tính mối hàn giáp mối
	
	
	
	

	
	3.3.
	Tính mối hàn chồng.
	
	
	
	

	
	3.4.
	Tính mối hàn góc
	
	
	
	

	4
	Chương 4   
	Mối ghép bằng ren.
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 8

	
	4.1.  
	Khái niệm.
	
	
	
	

	
	4.2.
	Các chi tiết trong mối ghép ren.
	
	
	
	

	
	4.3.  
	Tính mối ghép bu-lông đơn (chịu lực, chịu mô men)
	
	
	
	

	
	4.4
	Tính mối ghép nhóm bu-lông.
	
	
	
	

	5
	Chương 5
	 Mối ghép bằng then và then hoa. 
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 7

	
	5.1.
	Mối ghép bằng then: 
	
	
	
	

	
	5.2.
	Mối ghép then hoa 
	
	
	
	

	6
	Chương 6
	Mối ghép có độ dôi
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 6

	
	6.1
	
Khái niệm
	
	
	
	

	
	6.2
	
Tính súc bền mối ghép
	
	
	
	

	7
	Chương 7  
	Bộ truyền đai
	3
	1

	
	Tài liệu [1] chương 13

	
	7.1
	Khái niệm chung về bộ truyền đai
	
	
	
	

	
	7.2
	lực và ứng suất trong dây đai.
	
	
	
	

	
	7.3
	Nguyên lý làm việc của bộ truyền đai.
	
	
	
	

	
	7.4
	Tính sức bền bộ truyền đai dẹt, đai thang
	
	
	
	

	
	7.5
	Trình tự thiết kế bộ truyền đai dẹt và đai thang.
	
	
	
	

	8
	Chương 8
	Bộ truyền bánh ma sát. 
	2
	
	
	Tài liệu [1] chương 9

	
	8.1.
	Khái niệm :
	
	
	
	

	
	8.2.
	Vận tốc và tỷ số truyền của bộ truyền.
	
	
	
	

	
	8.3.
	Tính sức bền bánh ma sát hình trụ.
	
	
	
	

	
	8.4.
	Tính sức bền bánh ma sát hình nón.
	
	
	
	

	9
	Chương 9
	: Bộ truyền bánh răng
	5
	
	
	Tài liệu [1] chương 10

	
	9.1
	Khái niệm
	
	
	
	

	
	9.2
	Khái niệm về lực, ứng suất  tại khu vực ăn khớp và tải trọng tính
	
	
	
	

	
	9.3.
	Các dạng hỏng của bộ truyền bánh răng, và các biện pháp khắc phục.
	
	
	
	

	
	9.4
	Tính sức bền bánh răng thân khai hình trụ răng thẳng.
	
	
	
	

	
	9.4.1.
	Thông số hình học chính. 
	
	
	
	

	
	9.4.2.
	Tải trọng 
	
	
	
	

	
	9.4.3.
	Tính theo sức bền tiếp xúc.
	
	
	
	

	
	9.4.4.
	Tính theo sức bền uốn.
	
	
	
	

	
	9.5
	Tính sức bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
	
	
	
	

	
	9.6.
	Bộ truyền bánh răng nón răng thẳng.
	
	
	
	

	
	9.7
	Trình tự thiết kế các bộ truyền bánh răng.
	
	
	
	

	
	9.8  
	Giới thiệu bánh răng trụ chéo.
	
	
	
	

	10
	Chương 10     
	Bộ truyền bánh vít- trục vít 
	4
	
	
	Tài liệu [1] chương 11

	
	10.1.
	Khái niệm chung 
	
	
	
	

	
	10.2.
	Sự hình thành trục vít 
	
	
	
	

	
	10.3.
	Thông số hình học và động học
	
	
	
	

	
	10.4.
	Tải trọng tác dụng.
	
	
	
	

	
	10.5.
	Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán
	
	
	
	

	
	10.6.
	Tính sức bền bộ truyền .
	
	
	
	

	11
	Chương 11  
	Bộ truyền xích
	4
	
	
	Tài liệu [1] chương 12

	
	11.1.
	Khái niệm chung
	
	
	
	

	
	11.2.
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